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CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC
GIẢI PHÁP CỦNG CỐ BÀI HỌC, KHẮC SÂU KIẾN THỨC 
CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN.

                                            Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhiên
                                                                                   Năm học: 2022-2023
I. Lí do chọn chuyên đề: Nhà cách mạng, chính khách, nhà lí luận người Nga – Lênin từng truyền cảm hứng qua bao thế hệ với câu nói: “Học, học nữa, học mãi”; nhà giáo mẫu mực Chu Văn An cũng có câu khẳng định “để đời”: “Ta chưa từng nghe nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được”,… nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của “sự học” trong việc phát triển đất nước ở mọi thời đại. Để thực hiện “chiến lược con người” (Phạm Văn Đồng), xây dựng nguồn nhân lực “toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mĩ” thì đổi mới giáo dục trở thành nhu cầu cấp thiết và xu thế mang tính toàn cầu hiện nay.
Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, “chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh;… đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước…”
. Trên tinh thần đó, sách giáo khoa Ngữ văn được biên soạn với nội dung bám sát, tuân thủ tuyệt đối các tiêu chí của Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Những yêu cầu rõ ràng về năng lực cần phát triển của học sinh được chú trọng thực hiện. Men theo sự thay đổi này, muốn tạo hứng thú và phát huy tính tích cực cho các em trong giờ dạy học môn Ngữ Văn đòi hỏi giáo viên phải có sự đổi mới đồng bộ, xuyên suốt trong quá trình giảng dạy trên lớp của mình; quan tâm chú trọng không chỉ ở việc giúp học sinh hình thành, lĩnh hội kiến thức mà ở cả hoạt động củng cố và khắc sâu kiến thức cho các em ở cuối mỗi bài học. Vì suy cho cùng, so với quá trình khám phá nội dung bài học, việc củng cố bài giảng là hoạt động sau cùng, hoạt động cô đọng, chắt lọc kiến thức để học sinh ghi nhớ. Nó giúp các em hiểu được kiến thức trọng tâm của bài, thiết lập mối liên quan về nội dung giữa các phần và mở rộng kiến thức nên giáo viên cần phải thực hiện đảm bảo để đạt hiệu quả cao nhất. Chính vì vậy, việc đề xuất các giải pháp củng cố bài học, khắc sâu kiến thức cho học sinh trong dạy học môn Ngữ văn, biến giờ học văn trở nên “gọn, nhẹ” hơn đối với cả giáo viên lẫn học sinh là điều thiết thực lúc này.

II. Thực trạng dạy và học môn Ngữ văn:


Thực hiện chương trình GDPT 2018, sách Ngữ văn đã được đưa vào giảng dạy gần ba năm, điều này đồng nghĩa với quá trình triển khai thực hiện đổi mới dạy và học hiện nay của giáo viên và học sinh bắt đầu phô diễn những ưu điểm và nhiều điều cần khắc phục. 


* Đối với giáo viên:


Giáo viên với tư cách chủ thể định hướng, giữ vai trò “người cố vấn, trọng tài” của học sinh đã nỗ lực tiếp cận và sử dụng được các kĩ thuật dạy học đặc trưng cũng như phối hợp khá linh hoạt giữa các kĩ thuật này. Riêng hoạt động Luyện tập- Vận dụng, dựa vào điều kiện cơ sở vật chất hiện có, bản thân giáo viên cũng đã áp dụng nhiều giải pháp mới, phổ biến là phương pháp trò chơi, phương pháp trực quan (video, tranh ảnh), kĩ thuật sơ đồ tư duy và hình thức trắc nghiệm. Tuy nhiên, đứng trước hệ thống các chủ điểm, thể loại tương ứng với nhiều bài học trong sách Ngữ văn hiện nay, việc lặp đi lặp lại các giải pháp trên ở mỗi bài và nhiều kĩ năng khác nhau cũng làm cho tiết dạy thiếu sự sinh động, mới mẻ; khiến học sinh cảm thấy nhàm chán khi đến với tiết học.
Thêm nữa, mặc dù không phải tất cả các giáo viên đều thực hiện khâu tổ chức, quản lí tiết học hoàn toàn giống nhau nhưng đa số người dạy dành nhiều quan tâm cho hoạt động khởi động và hình thành kiến thức. Hoạt động kết thúc giờ học tuy chỉ chiếm một phần nhỏ thời gian dạy học trên lớp nhưng lại có tác dụng khắc sâu kiến thức bài dạy, đồng thời gợi mở bao điều sâu xa, tạo những dư âm để học sinh suy nghĩ, tìm hiểu thêm kiến thức ngoài nội dung được nhắc đến trong bài lại thường bị giáo viên xem nhẹ. Bởi lẽ, vốn dĩ thầy, cô cứ tự mặc định rằng, trong hoạt động hình thành kiến thức, giáo viên đã hướng dẫn học sinh tìm hiểu kĩ càng và đảm bảo đầy đủ nội dung bài học. Thậm chí, do chịu áp lực về thời gian, có giáo viên còn bỏ qua hoạt động củng cố. Thiếu sót này vô hình dung đã xóa đi một bước quan trọng trong kĩ năng khái quát kiến thức ở học trò.
 Mặt khác, nội dung dạy học của sách Ngữ văn, CT GDPT mới luôn đòi hỏi không chỉ cung cấp tri thức về đối tượng mà quan trọng hơn nữa là phải chú ý rèn kĩ năng, năng lực cho học sinh. Tuy nhiên, việc tổ chức một tiết học dưới dạng hoạt động còn tương đối khó khăn và mất nhiều thời gian. Do vậy, nếu không phải là tiết dạy để dự giờ hay tham gia hội giảng thì đâu đó, vẫn còn giáo viên chọn hình thức giảng dạy truyền thống để giảm bớt thời gian, áp lực chuẩn bị. Hoặc, vì nhiều lý do (có thể là vì số lượng bài học mới nhiều, số tiết dạy trong tuần cao hơn những môn học khác) nên đôi khi giáo viên tổ chức giảng dạy với hình thức còn chưa phong phú, dẫn đến việc nhớ bài, khắc sâu kiến thức của học sinh gặp nhiều hạn chế, tất nhiên, điều này sẽ càng khó khăn hơn đối với các em có học lực yếu, trung bình.
Thẳng thắn mà nói, chúng ta cũng không loại trừ một số ít trường hợp giáo viên “ngại đổi mới” hoặc đang gặp vài khó khăn nhất định trong việc thực hiện các thao tác, kĩ thuật dạy học; lúng túng, chưa vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học mới phù hợp với từng tiết dạy; thậm chí, chưa tìm và phân loại được phương pháp hữu hiệu nhất đối với từng đối tượng học sinh nhằm giúp các em hệ thống lại kiến thức để nắm được nội dung cốt lõi của bài học một cách hiệu quả và vận dụng vào cuộc sống.
* Đối với học sinh:
Cơ bản, các em ít nhiều có hợp tác, tham gia những hoạt động do giáo viên đưa ra; trong đó, phương pháp gây hứng thú nhất đối với học sinh có lẽ là trò chơi nên được không ít giáo viên chọn lựa. Ưu điểm của trò chơi là tạo  không khí sôi nổi, giúp học sinh rèn tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát và hòa đồng với bạn bè. Tuy nhiên, bản chất trò chơi lại là ra sức giành lấy phần thắng, phần hơn; là phải rạch ròi “kẻ thắng, người thua”. Vì vậy, sử dụng trò chơi trong học tập sẽ kích thích mong muốn chiến thắng và thể hiện nhưng do đặc điểm của độ tuổi, khi áp dụng trò chơi sẽ gây mất trật tự, làm ảnh hưởng đến lớp học khác. Đây là giải pháp không thể áp dụng thường xuyên. 

Đáng bận tâm hơn, vẫn còn không ít học sinh tỏ ra khá thụ động. Trong tiết học, các em lắng nghe là chính; thiếu sự tư duy trước những câu hỏi, vấn đề mà giáo viên đặt ra, càng không biết “phản hồi” trước những điều bản thân còn khúc mắc. Do đó, học sinh vô tình biến mình thành "bình chứa" quá tải. Trong hoạt động củng cố, hệ thống kiến thức, việc dạy và học thiếu khoa học, linh hoạt; không cô đọng, chắt lọc và định hướng rõ ràng lại vô tình tiếp tục làm đầy thêm “bình chứa". Cho nên, đối mặt với lượng kiến thức lớn và dàn trải, học sinh lại không biết học như thế nào để nắm được nội dung bài học. “Gieo hành động, gặt thói quen”, việc “quen nghe, quen chép” khiến cho các em bị triệt tiêu óc sáng tạo, biến bản thân thành người quen suy nghĩ, diễn đạt bằng ý vay mượn; không tự tin khi nói trước đám đông, không mạnh dạn trình bày ý kiến cá nhân; loay hoay, vụng về trong việc vận dụng nó vào cuộc sống. Đặc biệt, trong các kĩ năng đọc-hiểu, viết, nói và nghe, kĩ năng viết là nhược điểm lớn nhất của học sinh. Trong khi đó, các giải pháp thường được giáo viên áp dụng hiện nay lại không hề quan tâm củng cố kĩ năng quan trọng này. 
Từ góc nhìn khác, chương trình Ngữ văn mới thật sự vẫn còn rất mới mẻ, phong phú, cả về nội dung, đề tài lẫn thể loại; thậm chí, có không ít thể loại khá xa lạ với các em. Bên cạnh những học sinh có “cảm tình” với môn học, vẫn còn nhiều học sinh sợ, “ngại” học môn Ngữ văn dẫn đến tình trạng học qua loa, đối phó, học cho có, học để lấy điểm. Tâm lý này cộng hưởng với lượng kiến thức không được hệ thống khoa học và định hướng thì sẽ càng khiến các em xa rời môn học thú vị này. Đó là chưa kể học sinh phải học một lúc nhiều môn, mà môn nào cũng quan trọng. 


 Để giúp học sinh hiểu vai trò của việc học văn mang lại nhiều giá trị tốt đẹp trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách, giúp các em có những kiến thức, kĩ năng cần thiết để tự tin bước vào đời và nuôi dưỡng tình yêu đối với môn Ngữ văn...; và với mong muốn trao đổi, chia sẻ cùng đồng nghiệp một số kinh nghiệm tổ chức đa dạng, linh hoạt hoạt động kết thúc giờ học, chúng tôi mạnh dạn gửi đến Hội nghị một số giải pháp củng cố bài học, khắc sâu kiến thức cho học sinh trong dạy học môn Ngữ văn. Hi vọng rằng, các giải pháp đề xuất sẽ mở ra nhiều hướng đi khác nhau, gợi ý thêm một lựa chọn đáng tin cậy cho quý thầy cô giáo trong việc tìm kiếm phương pháp dạy hiệu quả, tích cực ở thời điểm nguồn tài liệu tham khảo, phục vụ công việc giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới vẫn còn khan hiếm hiện nay. 

III. Các giải pháp củng cố bài học, khắc sâu kiến thức cho học sinh:
Theo tài liệu hướng dẫn học Ngữ văn THCS của Bộ Giáo dục & Đào tạo, mỗi bài học được tổ chức theo 5 hoạt động cơ bản: Khởi động, Hình thành kiến thức, Luyện tập, Vận dụng, Tìm tòi- mở rộng. Dựa trên nhiệm vụ của từng hoạt động, hoạt động củng cố có thể phân làm hai loại: củng cố từng phần và củng cố toàn bài. Song, đề tài xin phép tập trung nói đến công đoạn củng cố cả bài học. 
Trong quá trình dạy một bài học, củng cố là khâu cuối cùng nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hiệu quả tiếp nhận của các em. Củng cố sẽ giúp học sinh: tóm tắt khái quát, đánh giá và thể hiện sự hiểu biết của bản thân về nội dung chính của bài, tỏ tường những vấn đề còn dàn trải; khắc sâu kiến thức cơ bản; liên kết các ý tưởng bài học với khung khái niệm và xâu chuỗi kiến thức đã học trước đó, tạo ra kết thúc mở trong quá trình học tập, khơi dậy động lực khám phá, tìm hiểu sâu hơn nội dung sau khi kết thúc bài học; và thú vị hơn hết là áp dụng những kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế trong cuộc sống. Củng cố bài học còn tạo điều kiện tương tác giữa giáo viên và học sinh. Điều này không chỉ giúp các em phát huy tính chủ động, tích cực, tham gia phát biểu ý kiến mà còn khuấy động bầu không khí lớp học, nuôi dưỡng tình yêu, niềm hưng phấn trong suốt tiết học, đồng thời hào hứng, đón đợi những giờ học thú vị tiếp đến. Riêng đối với giáo viên, đây là hoạt động giúp thầy cô kiểm tra mức độ hiểu biết và kết quả nắm bắt kiến thức của học sinh; qua đó, người dạy nhấn mạnh những kiến thức trọng tâm giúp học sinh ghi nhớ nội dung bài học; quan trọng hơn cả là thầy cô kịp thời phát hiện và điều chỉnh những nhận thức chưa chính xác, chưa “đúng đắn” ở người học, từ đó áp dụng những phương pháp, kĩ thuật cũng như cách thức tổ chức giờ dạy học sao cho hiệu quả, góp phần phát triển năng lực của học sinh. 
Dưới đây là một số giải pháp mang lại hiệu quả tích cực mà người dạy có thể tham khảo, áp dụng tại đơn vị:
2.1. Sử dụng câu hỏi so sánh, mở rộng
“Câu hỏi là một mệnh đề trong đó chứa đựng cả cái đã biết và cái chưa biết” (Aristole). Điều này càng đúng hơn với dạng câu hỏi so sánh, mở rộng. Thực tế, so với những giải pháp khác, sử dụng câu hỏi so sánh, mở rộng đòi hỏi học sinh phải biết liên hệ, tư duy nhiều hơn. Hiện nay, dường như giáo viên sử dụng hình thức này rất ít vì cho rằng dạng câu hỏi này chỉ dành cho học sinh khá, giỏi. Thay vì đóng vai trò gợi mở những con đường, phương hướng thích hợp và hỗ trợ học sinh trong việc chinh phục các câu hỏi thì giáo viên lại lựa chọn loại bỏ và tìm đến phương pháp khác đơn giản và quen thuộc hơn. Cách làm này chưa phù hợp với xu hướng dạy học phát triển năng lực của học sinh hiện nay.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước khi kết thúc giờ học chính là khắc sâu đề tài, chủ đề của bài cho học sinh. Hoạt động này một mặt giúp các em có cái nhìn tổng quan, sâu sắc về nội dung bài học, mặt khác có thể so sánh, đối chiếu tìm ra điểm giống nhau và khác nhau để làm sáng tỏ vấn đề trong phạm vi một bài, một nội dung hoặc một đề tài (tức mối liên hệ giữa bài học này với bài học khác). Hơn nữa, học sinh có thể chia sẻ suy nghĩ của mình đối với những vấn đề được phát triển từ nội dung của bài đã học. Muốn làm được điều này, bản thân giáo viên cần xây dựng các câu hỏi liên quan, kết nối với bài học nhưng ở mức độ vận dụng cao hơn. Thực tế đòi hỏi học sinh phải không ngừng tư duy, ngầm tổng kết kiến thức đã lĩnh hội thì mới có thể giải quyết tốt các nhiệm vụ học tập đã đưa ra. Đây là cách để học sinh vừa nắm được bài vừa mở rộng kiến thức và phát triển tốt tư duy của mình.
Chẳng hạn, kết thúc hoạt động hình thành kiến thức văn bản Bàn về đọc sách (Chu Quang Tiềm) (NV7-CTST) giáo viên có thể yêu cầu học sinh suy nghĩ, đối chiếu để tìm ra điểm giống và khác nhau giữa văn bản nghị luận về một vấn đề trong đời sống và văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (đã học ở học kì 1)  bằng cách đặt câu hỏi liên hệ, so sánh. Hoặc giáo viên có thể mở rộng hơn sau khi học bài Trong lời mẹ hát (Trương Nam Hương) (NV8-CTST): “So sánh hình ảnh người mẹ của bài thơ Trong lời mẹ hát với hình ảnh người mẹ trong một bài thơ em biết/ đã học”.
Thậm chí, chúng ta cũng có thể so sánh, đối chiếu giữa nhiều văn bản với nhau. Khi đó, phạm vi kiến thức đề cập đến cũng sẽ rộng hơn, phức tạp hơn, liên quan đến cả nội dung lẫn nghệ thuật của bài, nên đòi hỏi học sinh phải có được cái nhìn toàn diện và bao quát về tất cả các văn bản đã được tác giả sách giáo khoa lựa chọn đưa vào cùng một chủ đề. Ví như, nhằm giúp học sinh có cái nhìn vừa cụ thể, chi tiết về nội dung, lại vừa có cái nhìn toàn cảnh trong tính chỉnh thể của chủ điểm và thể loại, sau khi làm quen các văn bản bài Yêu thương và hi vọng (NV8-CTST), giáo viên cần yêu cầu học sinh: So sánh sự giống và khác nhau giữa hình thức và nội dung của bài thơ Đảo Sơn ca với hai văn bản Bồng chanh đỏ, Bố của Xi-mông. Trả lời được câu hỏi sánh trên, học sinh cơ bản đã đảm bảo kiến thức để nhận được “vé xuất cảnh” đến với những bài học tiếp theo, tự tin đón nhận các kiến thức mới mẻ, thú vị đang chờ đợi mình ở phía trước. Bởi lẽ, kết quả thu được chứng tỏ khả năng tư duy, biết tổng hợp, đối chiếu những kiến thức đã lĩnh hội để giải quyết tốt nhiệm vụ học tập.
Nhằm kích thích trí tưởng tượng của học sinh trong việc giải quyết vấn đề đặt ra trước mắt, đồng thời hướng đến khám phá tri thức mới, giáo viên cần phải chú ý thật kĩ lưỡng ở khâu đặt câu hỏi. Câu hỏi cần ngắn gọn, ít từ, ít thuật ngữ, cấu trúc câu đơn giản, dễ hiểu,… để học sinh thuận lợi nắm được tinh thần của câu hỏi và tiếp nhận nhiệm vụ. Giáo viên có thể đưa vào phần cuối của bài giảng để mở rộng, gợi mở, khơi dậy những suy nghĩ bên trong của các em theo từng đối tượng cụ thể. Tuy nhiên, thầy cô cũng rất dễ dàng nâng cấp độ mở rộng để tìm kiếm, phân loại học sinh khá giỏi. Với dạng câu hỏi mở này, trong tiết Thực hành tiếng Việt, Ôn tập, giáo viên cũng có thể mở rộng bằng những câu liên hệ để học sinh trình bày bài học nhận thức của riêng cá nhân mình.
Đặc biệt, với việc đặt câu hỏi so sánh, mở rộng ở phần củng cố bài học, giáo viên sẽ tạo ra kiểu giờ học đối thoại. Đây cũng là con đường ngắn nhất để khắc phục sự độc đoán, áp đặt, giáo điều sách vở,… từ giáo viên vì học sinh sẽ thông qua câu trả lời mà bộc lộ những suy nghĩ, cảm nhận của mình; theo đó, giáo viên sẽ đánh giá được mức độ nhận thức của học sinh để xem xét, lựa chọn phương pháp học tập hiệu quả. Đương nhiên, tôn trọng tiếng nói giữa các bên cùng tham gia đối thoại làm sao không phá vỡ, phương hại đến bầu không khí tự do, dân chủ, bình đẳng của tiết học vẫn là nguyên tắc được chú trọng.
Với dạng câu hỏi so sánh, mở rộng, học sinh ngoài sự tư duy, vẫn rất cần có sự hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Do vậy, giáo viên nên tổ chức cho các em hoạt động cặp đôi, nhóm, sau đó cử đại diện lên bảng trình bày kết quả của hoạt động hợp tác. Nhờ vậy, học sinh sẽ hình thành những hành vi đúng chuẩn mực như: có tinh thần trách nhiệm, quan tâm và giúp đỡ người khác…; hoàn thiện được các kĩ năng: biết phân tích, hợp tác để giải quyết một vấn đề, kĩ năng trình bày trước đám đông, kĩ năng tóm lược vấn đề,...
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Hình 1: Học sinh thảo luận và trình bày kết quả hợp tác.

“Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc”. Giá trị lời nói trong nghề giáo cũng có sức mạnh to lớn như vậy. Về mặt tâm lý, học sinh rất thích được động viên, khen ngợi vì đây là sự công nhận về những gì các em đã làm được và tạo động lực cho việc tiếp tục phấn đấu, cố gắng trong học tập. Do đó, đi kèm với mức độ nâng cao của câu hỏi, giáo viên cũng cần theo dõi để hỗ trợ, gợi ý kịp thời; đặc biệt là khuyến khích, động viên, khen ngợi những phát hiện mới mẻ, những chia sẻ qua hoạt động “tự nhận thức, thanh lọc” của các em. Bởi lẽ, học văn, đọc văn, hiểu văn không chỉ để biết chuyện đời, chuyện người mà cái quý nhất là “để tự biết mình, hiểu mình, để soi mình, nâng mình lên thanh sạch và cao thượng hơn”. “Lý thuyết cảm thụ, tiếp nhận văn học nghệ thuật đã đề cập đến nấc thang từ thấp đến cao của hiệu quả tiếp nhận: đồng cảm, thanh lọc, thăng hoa, bừng ngộ và ghi tạc” (TS. Mai Xuân Miên). Dạy văn (nhất là văn bản) nếu không đem lại hiệu quả tác động khiến học sinh lay động tâm hồn, tình cảm để từ đó tự nhận thức, thanh lọc, tự giáo ngộ, tự phát triển nhân cách “thanh sạch, cao thượng” thì đó chỉ là công việc phù phiếm. Bởi thế, giáo viên cần chủ động “nâng đỡ” trước những khám phá được “bừng ngộ” để các em có thể “ghi tạc” kiến thức hiệu quả.
Chính vì những điều trên, giáo viên cần sử dụng hệ thống câu hỏi so sánh, gợi mở để tác động, khơi gợi được ở học sinh sự đồng sáng tạo, đồng thể nghiệm, đồng cảm với bài học; mặt khác kích thích hoạt động phân tích, cắt nghĩa, khái quát theo một tinh thần khoa học và sáng tạo để học sinh có thể cảm thụ, nhận thức bài giảng một cách thấu đáo, thâm trầm và thấm thía. 

2.2. Tích cực viết, tích cực chia sẻ
Như đã nêu ở phần thực trạng, kĩ năng viết là phần học sinh cảm thấy khó khăn nhất khi học môn Ngữ văn. Ngoài tiết học kĩ năng viết (thường là 2 tiết/ 1 chủ đề (bài học) gồm khoảng 12 tiết) thì những tiết học còn lại được phân bổ đều cho phần đọc hiểu, nói và nghe nên giáo viên không có nhiều thời gian để hướng dẫn thêm cho các em. Trong khi đó, mỗi văn bản mà các em tiếp cận đều là một kết cấu mở đầy thú vị; với từng nội dung mới, mỗi học sinh lại có những nhận thức và sự nhìn nhận của riêng mình. Nếu viết tốt, học sinh sẽ dễ dàng viết cảm nhận và chia sẻ những điều đã “thức tỉnh” của bản thân với người khác. Song, với thực trạng trên, để giúp học sinh hoàn thiện kĩ năng viết trong khi không có thời lượng bổ sung thêm cho tiết viết là điều vô cùng khó khăn.
Khắc phục điều đã nêu, đề tài đề xuất giải pháp lồng ghép kĩ năng viết vào các bài học thuộc kĩ năng đọc – hiểu, nói và nghe trong phần củng cố kiến thức. Với cách làm này, giáo viên vừa củng cố được kiến thức liên quan đến nội dung bài vừa học, lại vừa rèn thêm kĩ năng viết cho học sinh. Lợi thế của việc khuyến khích viết còn nằm ở chỗ giáo viên có thể tiến hành hình thức này trên lớp, nên sẽ thuận tiện trong việc hướng dẫn thực hiện cũng như tháo gỡ các khó khăn học sinh gặp phải. Về phía các em, dưới sự giám sát của giáo viên, học sinh sẽ tập trung làm bài đảm bảo theo thời gian quy định, hoàn toàn ngăn ngừa được tâm lí trì hoãn trong học tập đang diễn ra rất phổ biến hiện nay. 
Ví như, để củng cố kiến thức và “kích hoạt tính năng” chia sẻ ở học sinh sau khi kết thúc văn bản 3, 4: Những tình huống hiểm nghèo (NV7-CTST), giáo viên yêu cầu học sinh: Trong hai văn bản Hai người bạn đồng hành và con gấu và Chó sói và chiên con, em thích văn bản nào hơn? Vì sao? Hãy viết một đoạn văn (khoảng 5- 7 câu) trình bày cảm nhận về văn bản mà em thấy thú vị; sau đó gợi ý nhanh cho các em những yêu cầu về nội dung và hình thức. Như vậy, người dạy đang thực hiện thao tác rèn luyện kĩ năng viết và kiểm tra mức độ hiểu bài của học trò. Từ đó, một lần nữa, giáo viên đã khéo léo khẳng định nội dung, nghệ thuật của văn bản đã tìm hiểu.
“Văn ôn, võ luyện”, thiết nghĩ, cách hiệu quả để viết văn đúng và hay là phải rèn luyện, mài giũa ngòi bút thường xuyên; tuy nhiên, điều này không phải học sinh nào cũng ý thức và thực hiện được. Người dạy cần phải chủ động định hướng và giao nhiệm vụ học tập cho học sinh bất cứ khi nào có thể. Do vậy, khi dạy tiết Thực hành tiếng Việt thuộc bài Hành trình tri thức (NV7-CTST), giáo viên cần linh hoạt kết nối các tiết văn bản với kiến thức tiếng Việt (Liên kết trong văn bản) vừa mới học qua câu hỏi: Cuộc đời của mỗi chúng ta có thể ví như một hành trình tri thức, một hành trình gian nan, khó khăn đầy thử thách nhưng cũng đầy ắp những điều lí thú mở ra trước mắt. Em hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) trình bày ý kiến của mình về vấn đề trên, trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một phép liên kết. Hoặc kết nối chủ điểm Những góc nhìn văn chương– bài Thực hành tiếng Việt và văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng (NV7-CTST) bằng bài tập củng cố: Việc nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ sẽ mang đến cho chúng ta những ích lợi gì? Em hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày ý kiến của mình về vấn đề trên, trong đoạn văn có sử dụng ít nhất hai từ Hán Việt.
Có lẽ, so với việc tổ chức các trò chơi sôi động, giáo viên khó kiểm soát được trật tự do sự hào hứng của các em thì giải pháp này lại dễ dàng thực hiện hơn nhưng hiệu quả mang lại cũng rất lớn. Học sinh một mặt chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, nhận thức của cá nhân sau bài học, mặt khác có thêm cơ hội để nâng cao ngòi bút, hoàn thiện kĩ năng viết văn của mình. Sau khi học sinh hoàn thành, giáo viên có thể chụp bài làm, trình chiếu lên màn hình hoặc yêu cầu học sinh đọc to, rõ ràng để các bạn khác theo dõi, đóng góp ý kiến. Nhờ vậy, các em sẽ học hỏi lẫn nhau và tự hoàn thiện bài tập của mình.
Ngoài chia sẻ bằng cách viết văn, giáo viên đừng quên gợi ý các em chia sẻ suy nghĩ của mình bằng nhiều hình thức khác nhau để tránh sự đơn điệu. Cụ thể, học sinh kết hợp thuyết trình (dựa trên bài viết của mình) và trình bày sản phẩm phát họa mong muốn của bản thân sau khi tìm hiểu văn bản Mẹ (NV7-CTST) với gợi ý: Quan sát người thân trong gia đình của mình qua năm tháng, em thấy họ có những thay đổi như thế nào? Em có cảm xúc (cảm nhận) gì khi nhận ra những thay đổi ấy? Hãy chia sẻ về điều đó.
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Hình 2: Học sinh vẽ tranh minh họa cho bài cảm nhận.


Nhìn chung, hình thức tích cực viết, tích cực chia sẻ sẽ rèn luyện, nâng cao năng lực viết - hạn chế lớn nhất của các em khi học môn Ngữ văn - cho học sinh là chính. Nếu giáo viên chưa kịp triển khai hình thức này thì có thể yêu cầu học sinh thực hiện nó ở nhà và chụp kết quả gửi lên zalo nhóm hoặc nộp lại vào tiết học sau. Chỉ cần có thêm nhiều thời gian, các em sẽ chia sẻ rất chân thật, hồn nhiên về mọi vấn đề bởi cuộc sống có nhiều góc nhìn và mỗi em là một lăng kính với vô vàn điều mới mẻ mà giáo viên cần trao cho các em cơ hội thể hiện.
2.3. Tổ chức cho học sinh tự tổng kết kiến thức
Tổng kết là nhìn lại toàn bộ việc đã làm, khi đã kết thúc hoặc sau một giai đoạn… để có sự đánh giá, rút ra những kết luận chung. Ở đây, tổng kết kiến thức được hiểu là hoạt động học sinh đánh giá, khái quát lại toàn bộ nội dung đã học để dễ dàng ghi nhớ và thực hiện. 
Đối với một số bài học đơn giản, giáo viên nên giao cho học sinh quyền tự tổng kết kiến thức. Một khi các em đã làm chủ kiến thức, tự các em sẽ biết quý trọng kiến thức và dễ dàng nhớ lâu hơn. Học sinh có thể tự tóm tắt bằng cách trình bày miệng hoặc ghi ra sơ đồ ngắn gọn để thuyết trình:
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Hình 3: Học sinh trình bày phần tự tổng kết.

Thực tế, ở cái tuổi mới lớn, học sinh luôn thích thể hiện bản thân và bắt chước những thành công của các bạn. Chỉ cần tiết học hôm nay, nhìn thấy bạn của mình mạnh dạn lên trình bày khái quát nội dung bài học, hệt như một “làn sóng”, những học sinh còn lại cũng rất háo hức chờ đến lượt mình để được thể hiện phần trình bày kiến thức trọng tâm của bài. Với những tiết học khó hơn, nếu vẫn muốn “nhường sân” để học sinh thực hiện phần tổng kết kiến thức, giáo viên có thể gợi ý cho các em cách làm. Chẳng hạn, giáo viên sử dụng sơ đồ để gợi mở, kích thích tư duy của học trò nhằm huy động kiến thức học sinh đã tiếp thu để giải mã câu trả lời hoặc hệ thống và phát triển kiến thức đã tiếp thu bằng cách hoàn thiện sơ đồ tư duy được gợi ý. Chắc hẳn, chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự sáng tạo phong phú của học trò:
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Hình 4: Phần tự tổng kết của học sinh bằng sơ đồ tư duy.
Như vậy, tùy vào độ khó của mỗi bài học mà giáo viên sẽ giao cho học sinh nhiệm vụ tóm tắt, khái quát hay gợi ý cho các em hoàn thành nhiệm vụ. Ưu điểm của giải pháp này là nhờ vào việc tự tổng kết kiến thức, học sinh sẽ thêm một lần nhấn mạnh, hệ thống hóa bài học và tự xâu chuỗi, tìm được “sợi chỉ” xuyên suốt toàn bài. Nhờ đó, các em sẽ nhớ bài kĩ và lâu hơn. Đặc biệt, hình thức này còn giúp học sinh hình thành và hoàn thiện kĩ năng trình bày trước đám đông và kĩ năng tóm lược lại vấn đề. Đây cũng là những nội dung mà phần nói và nghe trong chương trình Ngữ văn mới đang yêu cầu phải đạt được.
2.4. Sử dụng lời nghệ thuật 

Phương pháp dùng lời có nghệ thuật (phương pháp diễn giảng, bình giảng) là cách dạy học truyền thống theo mô hình truyền thông tin một chiều, được sử dụng trong các giờ dạy học tác phẩm văn chương hay cung cấp kiến thức mới. Không phải trong tiến trình đổi mới phương pháp dạy học, cái đã có rồi sẽ là cái cũ, là cái không còn phù hợp. Do đặc thù của môn Ngữ văn, trong đổi mới phương pháp dạy học bộ môn, giáo viên vẫn rất cần sử dụng phương pháp này. Tuy nhiên, ta có thể sử dụng lời nghệ thuật theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh như sau: 

Bước 1 – đặt vấn đề: Để thu hút sự chú ý của học sinh và tạo tâm thế học tập, giáo viên đặt vấn đề trên cơ sở kiến thức đã tìm hiểu ở phần hình thành kiến thức hoặc bắt nguồn từ vốn sống, kinh nghiệm đã có của học sinh để dễ dàng liên hệ.
Bước 2 – giải quyết vấn đề: Nhiệm vụ này do học sinh tích cực hoạt động để giải quyết. Học sinh cũng giải quyết vấn đề trên cơ sở kiến thức, kinh nghiệm, vốn sống, cảm nhận của mình. Các học sinh khác theo dõi để có thể đánh giá, nhận xét, bổ sung thêm cho câu trả lời của bạn vì mỗi em sẽ có một vốn sống và cảm nhận riêng.
Bước 3 – kết luận: Sau phần trả lời cảm nhận của học sinh, giáo viên tiến hành diễn giảng, bình giảng để khắc sâu kiến thức. 
Như vậy trước khi tiến hành giảng giải - bình giảng, giáo viên đã đưa ra vấn đề để học sinh trả lời, cảm nhận, nhận xét, bổ sung,… Sau đó, người dạy mới tiến hành giảng giải - bình giảng trên cơ sở mở rộng kiến thức và khắc sâu kiến thức cho các em. Học sinh sẽ rất hứng thú tiếp nhận bởi vì trong nội dung giảng giải - bình giảng của giáo viên vừa có kiến thức mà mình đã phát hiện ra vừa có thêm phần kiến thức mở rộng. Điều này rất khác so với phương pháp dạy truyền thống theo kiểu truyền thông tin một chiều, nhồi nhét kiến thức vào đầu  học sinh: Thầy nói – trò nghe, thầy đọc – trò chép.

Tuy nhiên, khi sử dụng lời nghệ thuật, giáo viên cần lưu ý một số nội dung sau:

- Ngôn từ mà giáo viên sử dụng cần giàu hình ảnh, trong sáng.

- Lời giảng của giáo viên cần giàu cảm xúc; đủ to, rõ, tốc độ vừa phải; biết dừng đúng lúc với thời gian hợp lí. Tư thế, tác phong và cách diễn đạt phải hấp dẫn, lôi cuốn học sinh.

- Nội dung phần bình phải sâu sắc, logic.

Giải pháp này được sử dụng đa dạng trong nhiều khâu, nhiều bước. Chúng ta có thể áp dụng ở phần giới thiệu bài, phần tiểu kết mỗi đơn vị kiến thức hay tổng kết toàn bài, phần chuyển ý hoặc làm rõ các đơn vị kiến thức khó, những điểm sáng nghệ thuật. Đối với phần củng cố, để kiến thức không cô đọng một cách khô khan, giáo viên nên sử dụng lời nghệ thuật để gây sự chú ý, tạo ấn tượng cho học sinh; kiến thức sẽ không chỉ lưu dấu trong các em một cách nhẹ nhàng, sâu sắc mà còn đọng lại chất văn trong tâm hồn mỗi em.
Chẳng hạn, với Lao xao ngày hè của Duy Khán (NV6-CTST), giáo viên nên dùng lời nghệ thuật để tạo điểm nhấn cho phần kết của bài giảng:
“Là nhà thơ giàu tình cảm, với không ít những trải nghiệm sâu sát, tinh tế trong cuộc sống, Duy Khán đã mang theo chuỗi kí ức đẹp đẽ nơi quê nhà và viết nên Tuổi thơ im lặng. Tại đây, người con của xứ Kinh Bắc xưa (Quảng Ninh), không phô trương, nhưng ai ai cũng muốn được trở về và hòa vào thiên nhiên tự thuở nào giữa bức tranh mùa hè tươi đẹp, bình dị, sống động, nhiều màu sắc với thế giới phong phú, đa dạng của các loài chim. Từ đó, những xúc cảm trong veo khi tận hưởng cái không khí êm đềm, bình yên trên quê hương tác giả nói riêng, làng quê Việt Nam nói chung liên tục trỗi dậy.
Tuổi thơ là nơi có cánh diều cao gió, có tiếng cười giòn giã, có những trận đòi roi mỗi lần trốn học đi chơi, có những phút cãi nhau chí chóe và có cả những lúc muốn làm người lớn để bảo ban nhau, …  Tuổi thơ không có lo toan, không có bộn bề, càng không có những vội vã, nặng nề. Đó là nơi an yên mà các em sau này rồi sẽ nhớ, rồi sẽ thương, rồi sẽ thèm trở về để được xoa dịu, được tắm táp cho tâm hồn mãi xanh tươi hệt như những gì Duy Khán đã từng trải qua. Khi đó, các em hãy nhớ viết lại những trải nghiệm thú vị ấy để chia sẻ cùng mọi người nhé”.
Chắc hẳn, học sinh sẽ rất thích thú khi được lắng nghe những lời giảng nhẹ nhàng, cảm xúc để rồi từ từ chiêm nghiệm, thẩm thấu và rút ra bài học cho chính mình. Học văn có lẽ vẫn là nên như thế, không nhất thiết phải quá sôi động; nó chỉ cần nhẹ nhàng, sâu sắc nhưng lại xâm chiếm tâm hồn và chinh phục trái tim người học.
IV. Kết luận:
Trước hết, nói về hiệu quả giáo dục, các giải pháp nói trên có tính khả thi cao. Tuy chưa phải là giải pháp toàn diện, song trong phạm vi nhất định, giải pháp đã cải thiện rõ tình trạng dạy học mang tính chất rập khuôn, sáo mòn, thiếu thực tế, chưa phát triển năng lực của học sinh; đặc biệt là khắc phục được những nhược điểm của các giải pháp mới đang được áp dụng hiện nay.

Về hiệu quả kinh tế, các phương pháp đều rất dễ thực hiện, giáo viên chỉ cần có máy tính có kết nối mạng internet (trình chiếu các nhiệm vụ học tập hoặc minh họa, gợi ý học sinh thực hiện nhiệm vụ,…) – đây là những điều kiện vật chất có sẵn ở mỗi giáo viên, mỗi trường học hiện nay- nên không cần tốn thêm bất kì chi phí nào. Thêm nữa, sử dụng các giải pháp trên cũng góp phần không nhỏ trong việc giảm chi phí mua sắm đồ dùng dạy học, phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. 
Với mong muốn “đào tạo con người từ nguồn giáo dục đầy cảm hứng” và với hi vọng “con người có nền tảng giáo dục tốt sẽ luôn sống có trách nhiệm”, chúng tôi xin phép gửi đến Hội nghị tham luận Giải pháp củng cố bài học, khắc sâu kiến thức cho học sinh trong dạy học môn Ngữ văn để cùng chung tay tìm ra biện pháp giúp học sinh tạo dựng được kĩ năng học tập hiệu quả, làm chủ được kiến thức, tạo nền tảng cho việc tiếp cận và chinh phục tri thức phía trước. Vì suy cho cùng, sản phẩm của giáo dục là con người, cái đích cuối cùng người cầm phấn hướng đến là xây dựng nên những cá nhân tích cực, toàn diện, có thể làm “trụ cột” xây dựng và bảo vệ đất nước trong tương lai./.
                                                                                    Hòa Thắng, ngày 22/2/2023
                                                                                                     Người viết

                                                                                        Nguyễn Thị Hồng Nhiên 







